
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B316           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Đào Thanh LT17KT00109/08/19900000011 An35121020367

Phan Thị Thanh LT17KT00705/04/19890000022 An35121022546

Đào Thị LT16KT01020/04/19880000033 Anh35111025095

Hoàng Thị LT15KT01012/04/19870000044 Anh35101025694

Nguyễn Huỳnh LT17NH00122/10/19880000055 Anh35121020197

Nguyễn Tùng Quế LT16NN00212/12/19880000066 Anh35111021767

Trần Thị Trâm LT16KT00605/11/19880000077 Anh35111025116

Đặng Văn LT17TM00102/04/19870000088 Ánh35121021113

Lê Huy LT15NH00203/02/19880000099 Bảo35101023483

Nguyễn Quốc LT17NN00116/08/199000001010 Bảo35121020389

Lê Thị Kim LT18NT00109/10/198100001111 Bằng35131020129

Nguyễn Công LT17NH00212/09/199000001212 Bắc35121022222

Trần Duy LT17QT00302/08/199000001313 Bel35121022238

Lê Thị LT17KT00603/11/199000001414 Bé35121022082

Mai Văn LT16KT00320/11/198200001515 Bình35111027135

Nguyễn Thanh LT15QT00108/08/198700001616 Bình35101027159

Nguyễn Thị LT16KT00803/12/198300001717 Bình35111028774

Văn Phú Tấn LT16QT00207/03/198900001818 Bình35111021215

Đồng Thị Ngọc LT17KT00218/11/198800001919 Bích35121020509

Phạm Thị LT18KT00120/04/198700002020 Bích35131020170

Đinh Văn LT15KT00325/03/198600002121 Can35101027156

Nguyễn Duy LT17NN00126/08/198900002222 Cảnh35121021382

Trần Thị LT17NN00126/10/199000002323 Cảnh35121021103

Trần Thị LT18KT00113/05/198300002424 Cảnh35131020296

Phạm Phước LT16NN00210/07/198700002525 Cần35111024121
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B407           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Nguyễn Thị Hồng LT18KT00125/08/19850000261 Cẩm35131020195

Phan Hữu LT15TH00110/08/19880000272 Chẳn35101024590

Nguyễn Thị Thanh LT15NH00203/03/19880000283 Châu35101026557

Đỗ Nguyễn Thị Kim LT17QT00411/10/19890000294 Chi35121022832

Phạm Thị LT16KT00208/08/19790000305 Chiến35111025255

Nguyễn Thị LT16KT01020/01/19890000316 Chính35111025958

Nguyễn Thanh LT16NN00226/11/19870000327 Chung35111022000

Nguyễn Hoàng LT15TH00129/08/19840000338 Cung35101022575

Bùi Đức LT17NT00129/05/19860000349 Cường35121020851

Huỳnh Mạnh LT15TH00128/12/198600003510 Cường35101021421

Lương Thanh LT15QT00223/11/198700003611 Cường35101028142

Nguyễn Mạnh LT16NN00130/07/198700003712 Cường35111024668

Nguyễn Thị Kim LT17MA00110/11/199000003813 Cường35121022257

Phan Hồ LT17NH00226/05/198900003914 Cường35121022797

Võ Trọng LT17NH00216/01/199000004015 Cường35121022105

Đặng Xuân LT16QT00424/10/198600004116 Dần35111022041

Đặng Thị Ngọc LT16KT00831/08/198600004217 Diễm35111027158

Lê Thị Kim LT16KT01018/08/198800004318 Diễm35111026784

Nguyễn Thị LT18QT00101/02/198600004419 Diễm35131020031

Phan Thị Kiều LT18KT00108/07/198800004520 Diễm35131020175

Trần Ngọc Thùy LT18KT00117/06/198500004621 Diễm35131020187

Huỳnh Thị Thùy LT17TC00115/02/199000004722 Diệu35121020411

Nguyễn Thị Mỹ LT16KT00902/04/198800004823 Diệu35111025350

Bùi Phương LT19KT00108/05/198900004924 Dung35141020243

Cấn Thị Kim LT17QT00109/08/198700005025 Dung35121021118
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B408           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Đỗ Thị Thanh LT16KT00704/12/19830000511 Dung35111021322

Lê Thị LT15KT00520/12/19880000522 Dung35101021430

Nguyễn Thị LT17KT00302/05/19900000533 Dung35121021101

Nguyễn Thị Thu LT16TC00102/02/19880000544 Dung35111026553

Võ Thị Thùy LT17KT00326/09/19900000555 Dung35121020748

Vũ Ngọc Phương LT18NH00123/11/19880000566 Dung35131020057

Vũ Thị Hoàng LT16KT00312/11/19840000577 Dung35111026953

Nguyễn Thị Kim LT16KT00712/11/19880000588 Duy35111027521

Lê Thị LT17TC00327/10/19900000599 Duyên35121022851

Nguyễn Thị LT17KT00418/09/198300006010 Duyên35121020654

Nguyễn Quốc LT17NH00128/10/198900006111 Dũng35121020673

Huỳnh Vũ Thùy LT19KT00127/02/198800006212 Dương35141029125

Ngô Đình LT17NH00116/03/199000006313 Dương35121020814

Nguyễn Thái LT16TH00119/08/198500006414 Dương35111023590

Phạm Xuân LT17QT00119/10/198800006515 Dương35121020676

Võ Thị Thùy LT18KT001198000006616 Dương35131020204

Trần Tuấn LT17NN00129/04/198900006717 Đạt35121021506

Vũ Tuấn LT15KT00103/01/198700006818 Đạt35101020514

Huỳnh Công LT17TM00102/03/198900006919 Định35121021284

Phạm Văn LT18NH00101/04/198900007020 Định35131020127

Lê Văn LT16KT00124/11/198800007121 Đông35111022283

Nguyễn Văn Kha LT16NN001198900007222 Đuynh35111021972

Bùi Xuân LT17TM00201/04/198700007323 Được35121022538

Nguyễn Thị LT18KT00112/02/198500007424 Được35131020217

Nguyễn Thị Thúy LT17NH00215/06/198900007525 Giang35121022638
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B409           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Phùng Thủy Hương LT16KT00922/12/19870000761 Giang35111029284

Lê Thượng Kim LT16NT00227/05/19890000772 Giao35111024678

Nguyễn Ngọc Thế LT17TH00124/06/19890000783 Giới35121022153

Lê Khắc Cẩm LT18KT00103/04/19840000794 Hà35131020262

Lê Thị LT17KT00715/05/19850000805 Hà35121022887

Nguyễn Thị LT16KT01002/07/19890000816 Hà35111027525

Nguyễn Thị Thu LT16KT00907/01/19870000827 Hà35111025329

Nguyễn Thị Thúy LT17TH00112/10/19900000838 Hà35121021724

Phạm Văn LT16KT01015/01/19840000849 Hà35111029152

Nguyễn Văn LT16KT00405/09/198800008510 Hào35111027840

Trần Danh LT17NT00213/08/199000008611 Hào35121020983

Lê Thị LT17KT00520/04/198900008712 Hải35121022482

Nguyễn Hoàng LT16NN00122/11/198700008813 Hải35111026574

Nguyễn Hoàng LT17KT00707/08/198800008914 Hải35121022761

Nguyễn Mạnh LT19KT00104/05/197200009015 Hải35141020452

Nguyễn Thị Thanh LT16KT00902/08/198600009116 Hải35111025499

Trà Ngọc LT16QT00322/11/198800009217 Hải35111020080

Lê Mỹ LT15QT00410/10/198400009318 Hảo35101022107

Đinh Thị Bích LT15KT00210/06/198200009419 Hạnh35101022256

Huỳnh Thị Mỹ LT18KT00111/07/198500009520 Hạnh35131020215

Lê Thị Mỹ LT16KT00327/11/198900009621 Hạnh35111025563

Nguyễn Thị LT18KT00114/09/198600009722 Hạnh35131020189

Nguyễn Thị Diệu LT18QT00106/04/198700009823 Hạnh35131020120

Nguyễn Thị Hồng LT17NN00120/06/199000009924 Hạnh35121022251

Phạm Thị LT17NH00211/01/198800010025 Hạnh35121022773
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B411           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Thái Thị Ngọc LT18KT00128/06/19790001011 Hạnh35131020180

Trần Thị Hồng LT17NN00113/01/19900001022 Hạnh35121021292

Trần Thị Mỹ LT16KT00929/05/19880001033 Hạnh35111022057

Hoàng Việt LT19KT00104/07/19820001044 Hằng35141020375

Lê Thị LT15KT00115/01/19840001055 Hằng35101026063

Lê Thị LT16KT00711/02/19890001066 Hằng35111027911

Lê Thị Diệu LT17NH00110/07/19890001077 Hằng35121020796

Lê Thị Thanh LT15KT00923/05/19860001088 Hằng35101025937

Nguyễn Thị LT17QT00109/02/19900001099 Hằng35121020580

Nguyễn Thị Phượng LT18KT00122/07/198700011010 Hằng35131020188

Nguyễn Thị Ngọc LT17KT00220/07/199000011111 Hân35121020526

Trần Ngô Thị Bích LT17KT00612/03/197800011212 Hân35121022282

Vũ Thị Mai LT18QT00128/03/198400011313 Hân35131020249

Phạm Văn LT18KT00120/08/198700011414 Hậu35131020232

Bùi Thị LT18KT00112/08/198300011515 Hiên35131020219

Lại Thị LT19KT00129/07/198800011616 Hiên35141020392

Lê Thị Thu LT19KT00105/09/198800011717 Hiền35141020357

Phạm Thị Thu LT16QT00423/05/198900011818 Hiền35111020881

Lê Thị LT17KT00406/07/198800011919 Hiếu35121021248

Nguyễn Hữu LT16TC00107/07/198900012020 Hiệp35111024033

Nguyễn Thị Ngọc LT16KT01010/04/198700012121 Hiệp35111028319

Đinh Thị LT16KT00808/03/198800012222 Hoa35111026191

Nguyễn Thị LT17TM00108/03/198900012323 Hoa35121020745

Nguyễn Thị LT17KT00617/02/199000012424 Hoa35121022243

Phan Thị LT19KT00110/02/198900012525 Hoa35141020206
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B412           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Phùng Thị Quỳnh LT16KT00515/06/19870001261 Hoa35111027443

Nguyễn Văn LT16QT00211/09/19880001272 Hoan35111020062

Ngô Minh LT15KT01129/11/19860001283 Hoàng35101022588

Nguyễn Thị LT18KT00127/10/19860001294 Hoàng35131020242

Huỳnh Thị LT17NH00203/10/19890001305 Hòa35121022658

Lê Đại Thảo LT17TC00128/09/19900001316 Hòa35121020005

Phạm Trần Khánh LT17KT00528/08/19900001327 Hòa35121021517

Hoàng Thị LT19KT00110/09/19860001338 Hồng35141020263

Lâm Huệ LT18NT00117/02/19810001349 Hồng35131020089

Nguyễn Thị Thu LT18QT00117/02/198700013510 Hồng35131020047

Phạm LT15QT00110/11/198600013611 Hồng35101023636

Trần Thị LT17QT00130/10/199000013712 Huệ35121020479

Đoàn Trường LT16TM00122/09/198900013813 Huy35111024288

Hồ Đức LT17KT00520/05/199000013914 Huy35121021612

Cao Thị LT17KT00510/05/198900014015 Huyền35121021849

Hoàng Thị Kim LT16KT00528/12/198800014116 Huyền35111028312

Nguyễn Thanh LT17QT00215/11/198900014217 Huyền35121021145

Trần Thị Thu LT18NT00114/07/198700014318 Huyền35131020100

Vũ Phượng LT18KT00130/04/198400014419 Huyền35131020221

Trần Văn LT15QT00622/04/198700014520 Huỳnh35101020336

Trần Lê Minh LT17TC00119/06/199000014621 Hùng35121020441

Trần Ngọc LT15NN00110/10/198400014722 Hưng35101028270

Bạch Thị Lan LT15KT00230/09/198400014823 Hương1097410251

Hoàng Thị LT16KT00225/02/198700014924 Hương35111021372

Hồ Thị Bé LT18QT00102/12/198800015025 Hương35131020023
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B415           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Lê Thị LT15KT00828/01/19840001511 Hương1097411071

Lưu Thị Quỳnh LT16KT00825/05/19890001522 Hương35111026496

Nguyễn Thị LT15KT01020/10/19830001533 Hương35101021588

Lại Thị LT17KT00323/05/19830001544 Hường35121020845

Nguyễn Thị Kim LT18KT00109/10/19870001555 Hường35131020190

Nguyễn Văn LT15NT00205/12/19860001566 Hưởng35101024965

Nguyễn Trọng LT17QT00212/05/19840001577 Hữu35121021813

Trương Duy LT16NN00219/01/19880001588 Kha35111021991

Đoàn Thị Minh LT16KT00118/02/19830001599 Khai35111026332

Đinh Xuân LT18NT00115/07/198500016010 Khang35131020096

Bùi Trọng LT16KT00919/09/198900016111 Khánh35111026628

Nguyễn Xuân LT16NT00304/05/198900016212 Khánh35111024841

Đỗ Thị Minh LT17TH00125/04/198300016313 Khâm35121020434

Thới Thị Kim LT19KT00120/07/198700016414 Khoa35141020403

Võ Minh LT19KT00125/05/198500016515 Khôi35141020187

Nguyễn Khắc LT18QT00123/01/198700016616 Kiên35131020013

Đoàn Thị LT17KT00206/02/199000016717 Kiều35121020537

Lê Văn LT17QT00124/08/199000016818 Lai35121020522

Nguyễn Thế LT16NN00211/09/198900016919 Lâm35111024328

Nguyễn Thị Tuyết LT15QT00218/05/197800017020 Lê35101027929

Hồ Thị Mỹ LT19KT00122/08/198800017121 Lệ35141020395

Nguyễn Thị Cẩm LT18KT00122/12/198500017222 Lệ35131020247

Phan Thị LT17TH00112/09/198800017323 Lệ35121020325

Lê Thị Cẩm LT15KT01116/08/198400017424 Liên35101021398

Phạm Thị LT17TM00215/02/198800017525 Liễu35121022634
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B416           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Bùi Ngọc LT15KT01002/02/19880001761 Linh35101025454

Chung Yến LT16TC00214/03/19870001772 Linh35111024214

Dương Thị Trúc LT18KT00131/07/19850001783 Linh35131020172

Đoàn Thị Diệu LT16KT00315/09/19870001794 Linh35111020188

Hồ Trúc LT18KT00116/09/19880001805 Linh35131020199

Nguyễn Thị Nhật LT18KT00107/05/19830001816 Linh35131020311

Nguyễn Vũ Ngọc LT17KT00202/10/19890001827 Linh35121020439

Quan Kim LT18QT00101/12/19870001838 Linh35131020004

Nguyễn Hồng LT15QT00620/07/19870001849 Lĩnh35101024631

Huỳnh Thị Hồng LT18QT00107/11/198800018510 Loan35131020002

Nguyễn Thị LT16NN00129/10/198700018611 Loan35111021741

Nguyễn Thị LT17TC00309/06/199000018712 Loan35121022620

Vũ Thị Thanh LT15QT00119/03/198500018813 Loan35101026642

Đinh Thị LT17KT00324/05/198700018914 Lộc35121020943

Huỳnh Côn LT17QT00408/07/199000019015 Lộc35121022833

Lý Thị LT16KT01030/05/198200019116 Lộc35111026602

Nguyễn Thị Minh LT17KT00528/06/199000019217 Lợi35121021922

Tô Thị LT18KT00101/03/198700019318 Luận35131020183

Lê Thị LT16KT00829/08/198800019419 Lực35111027900

Nguyễn Thị Tường LT17QT00307/06/198800019520 Ly35121021010

Lê Thị Ngọc LT16NH00202/01/198800019621 Lý35111027745

Hoàng Thị LT16NH00221/06/198800019722 Mai35111025141

Hồ Thị Tuyết LT16KT00929/12/198300019823 Mai35111026294

Nguyễn Thị LT16KT00629/10/198600019924 Mai35111026655

Lê Hữu LT17KT00619/04/198900020025 Mạnh35111027382
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B417           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Nguyễn Thị Hoàng Yến LT16KT01002/09/19860002011 Mi35111023831

Lê Phước Anh LT16TC00108/02/19880002022 Minh35111024354

Lê Thanh LT18KT00112/05/19820002033 Minh35131020142

Nguyễn Thị Kiều LT17KT00502/09/19900002044 Mơ35121021855

Vũ Hà Diễm LT17KT00409/08/19900002055 My35121021219

Võ Thị Ngọc LT15NN00210/03/19870002066 Mỹ35101020321

Hoàng LT17NH00212/09/19900002077 Nam35121022383

Châu Thị Kiều LT17KT00628/10/19890002088 Nga35121022272

Dương Thị Thanh LT18KT00101/01/19870002099 Nga35131020305

Đinh Thị Phương LT15KT00716/05/198100021010 Nga35101020150

Nguyễn Thị LT15KT00720/02/198600021111 Nga35101028342

Nguyễn Thị Hồng LT16KT00506/07/198800021212 Nga35111027020

Thới Thị Thanh LT16KT01011/12/198800021313 Nga35111025768

Nguyễn Thị LT17KT00724/09/199000021414 Ngà35121022885

Đinh Thị LT16KT01008/01/198500021515 Ngân35111025986

Huỳnh Thị Kim LT17QT00330/10/198900021616 Ngân35121022130

Lương Thị Kim LT17KT00519/05/198900021717 Ngân35121021774

Nguyễn Thị LT19KT00105/10/198800021818 Ngân35141020324

Nguyễn Thị Cẩm LT16QT00216/10/198900021919 Ngân35111020894

Nguyễn Thị Kim LT16TM00105/10/198300022020 Ngân35111029141

Nguyễn Thị Kim LT17KT00627/07/198700022121 Ngân35121022022

Nguyễn Thị Ngọc LT19KT00127/07/198700022222 Ngân35141020279

Phạm Thị Thùy LT15KT00805/08/198400022323 Ngân35101027868

Phạm Thị LT18KT00128/06/198300022424 Nghi35131020250

Trần Thị Hồng LT16KT00103/10/198800022525 Nghi35111020740
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B506           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Mai LT16TM00112/11/19840002261 Nghiệp35111024206

Nguyễn Trọng LT17NN00123/11/19880002272 Nghĩa35121021633

Nguyễn Thị LT17KT00607/12/19900002283 Ngoan35121022009

Nguyễn Thị Kim LT17KT00603/11/19890002294 Ngoan35121022340

Nguyễn Thị Như LT16KT00612/03/19880002305 Ngọc35111027270

Ninh Thị LT18KT00122/08/19880002316 Ngọc35131020259

Trần Thị Lan LT19KT00109/09/19890002327 Ngọc35141020214

Võ Thị Ánh LT15QT00419/02/19880002338 Ngọc35101027352

Cao Thị Hạnh LT16KT00722/09/19860002349 Nguyên35111023913

Huỳnh Luyệt LT15QT00317/10/198700023510 Nguyên35101024586

Nguyễn Thị Thanh LT18QT00101/05/198700023611 Nguyện35131020109

Nguyễn Thị LT17KT00510/10/198800023712 Nguyệt35121021912

Nguyễn Thị LT17QT00319/08/199000023813 Nhài35121020856

Lê Thị Thanh LT17TM00224/06/198400023914 Nhàn35121021036

Trần Ngọc LT17KT00616/05/199000024015 Nhàn35121022351

Võ Thị Bích LT16KT00520/03/198800024116 Nhàn35111025568

Nguyễn Hữu LT17NH00126/03/198800024217 Nhân35121020798

Nguyễn Quốc LT17NN00122/03/198700024318 Nhật35121020078

Nguyễn Thị Yến LT17KT00620/02/198700024419 Nhi35121022315

Nhan Kiều LT18KT00115/09/198700024520 Nhi35131020167

Nguyễn Thị LT16KT00130/01/198900024621 Nhiên35111026169

Bùi Thị LT17KT00616/01/197800024722 Nhung35121021925

Đặng Thị Thúy LT17QT00203/04/198900024823 Nhung35121021224

Huỳnh Thị Ngọc LT16KT00523/08/198400024924 Nhung35111028165

Lê Thị LT15KT00207/06/198600025025 Nhung35101024878
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B507           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Nguyễn Thị Tuyết LT17QT00317/06/19890002511 Nhung35121022179

Phạm Thị LT17QT00108/09/19890002522 Nhung35121020067

Trần Châu Hồng LT16KT00629/02/19860002533 Nhung35111025650

Trần Thị LT16NN00201/01/19880002544 Nhung35111024234

Võ Thị LT17NH00210/02/19890002555 Nhung35121021788

Vũ Thị Hồng LT15KT00828/11/19870002566 Nhung35101025078

Lê Thị Huỳnh LT19KT00120/08/19890002577 Như35141020217

Nguyễn Thị Huỳnh LT17QT00406/10/19900002588 Như35121022468

Nguyễn Thị Phương LT17KT00624/03/19900002599 Như35121022236

Nguyễn Trường LT17TM00230/12/198900026010 Nhựt35121022777

Lưu Thị LT15KT00220/05/198600026111 Oanh35101028457

Nguyễn Thị Yến LT16KT00510/08/198800026212 Oanh35111022890

Trần Văn LT16QT00420/05/198600026313 Oánh35111023206

Nguyễn Tiến LT15QT00220/07/198600026414 Pháp35101021456

Trần Thị LT17TC00218/09/199000026515 Pháp35121021785

Trương Thị LT19KT00121/07/198600026616 Phất35141020373

Phạm Thị Hiền LT16QT00307/12/198800026717 Phê35111021385

Lê Hồng LT16TC00222/05/198700026818 Phong35111029326

Trần Thanh LT17TH00122/11/199000026919 Phong35121022317

Lâm Hữu LT16NN00120/07/198800027020 Phố35111029077

Nguyễn Tấn LT16NN00124/12/198700027121 Phú35111024379

Trần Thanh LT15NH00227/12/198800027222 Phú35101021171

Nguyễn Ngọc LT16KT01017/03/198400027323 Phúc35111029307

Đoàn Thị Hồng LT17NT00220/12/198500027424 Phương35121022122

Lê Thị Lan LT16KT00908/01/198400027525 Phương35111027412
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B511           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Lê Thị Thu LT18NH00102/01/19850002761 Phương35131020088

Nguyễn Minh LT15NN00111/04/19870002772 Phương35101024363

Nguyễn Minh LT16KT00709/02/19870002783 Phương35111022366

Phan Thanh LT17TH00126/11/19880002794 Phương35121022807

Trần Thị LT15KT00326/10/19830002805 Phương35101027350

Nguyễn Tạ Hữu LT15NN00130/08/19870002816 Phước35101028505

Lê Thị LT16TM00201/02/19890002827 Phượng35111025056

Phan Thị LT17QT00220/09/19890002838 Phượng35121021372

Võ Thị Kim LT17KT00608/08/19890002849 Phượng35121022336

Nguyễn Văn LT15QT00729/09/198500028510 Quang35101028330

Lê Thị Kim LT17KT00104/12/198700028611 Quanh35121020387

Đàm Hồng LT17TM00203/01/198800028712 Quân35121021619

Dương Thị Lệ LT17KT00714/10/198900028813 Quyên35121022780

Nguyễn Hồ Bảo LT17NH00113/09/198800028914 Quyên35121020848

Nguyễn Thị Như LT16KT00611/11/198800029015 Quỳnh35111026518

Tô Diệp Trúc LT16KT01006/05/198700029116 Quỳnh35111028971

Trần Ngọc Hạ LT16QT00428/04/198700029217 Quỳnh35111022319

Nguyễn Thị LT15QT00610/05/198700029318 Quý35101024075

Trần Văn LT16NN00106/07/198700029419 Sáng35111024081

Trịnh Thị LT16KT00310/06/198700029520 Sen35111026038

Duy Thị LT17TC00105/09/199000029621 Son35121020275

Nguyễn Thọ LT16NN00107/07/198900029722 Sơn35111025016

Trần Văn LT15NN00206/01/198700029823 Sơn35101020925

Vũ Viết Thanh LT17QT00309/02/198900029924 Sơn35121022178

Trịnh Đình LT16QT00220/07/197700030025 Sự35111028808
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B512           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Lê Ngọc LT18KT00115/03/19760003011 Tâm35131020279

Lê Thị Thanh LT18KT00119/07/19800003022 Tâm35131020230

Nguyễn Thành LT17KT00216/06/19900003033 Tâm35121020442

Quách Thị Thanh LT17KT00413/11/19900003044 Tâm35121021249

Võ Thị LT17KT00624/12/19890003055 Tâm35121022353

Nguyễn Văn LT17QT00413/01/19870003066 Tân35121022590

Phan Duy LT17NH00118/09/19880003077 Tân35121020967

Hoàng Ngọc LT16QT00429/04/19860003088 Thanh35111022727

Phạm Phương LT16KT01016/09/19830003099 Thanh35111028567

Phạm Thị Thế LT16KT00623/06/198500031010 Thanh35111027325

Trần Huỳnh Hồng LT16MA00111/08/198900031111 Thanh35111022983

Phan Thị LT16KT00320/07/198600031212 Thành35111020405

Trương Công LT15QT00105/09/198500031313 Thành35101020836

Đoàn Lan LT17QT00303/07/199000031414 Thảo35121021223

Hà Văn LT17MA00104/10/198900031515 Thảo35121022599

Lâm Thị Ngọc LT17NT00205/01/198800031616 Thảo35121022147

Nguyễn Như LT15QT00524/03/197100031717 Thảo35101024004

Nguyễn Thị Mai LT17QT00201/01/199000031818 Thảo35121021466

Nguyễn Thị Ngọc LT15NH00220/11/198800031919 Thảo35101028490

Nguyễn Thị Phương LT16QT00406/11/198400032020 Thảo35111022456

Trần Thị Phương LT15KT01010/04/198400032121 Thảo35101024848

Trần Vân Dạ LT18KT00114/07/198600032222 Thảo35131020271

Nguyễn Quốc LT19KT00103/08/198700032323 Thái35141020346

Phan Thị Hồng LT17KT00228/08/198900032424 Thắm35121020507

Hà Việt Đức LT17QT00223/07/199000032525 Thắng35121021521
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B515           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Nguyễn Văn LT17TC00205/01/19900003261 Thắng35121020716

Trần Quang LT16NN00217/06/19890003272 Thắng35111021891

Bùi Thị Ngọc LT18QT00101/07/19860003283 Thi35131020019

Võ Trần LT17TH00121/12/19870003294 Thi35121022226

Nguyễn Ngọc LT17TM00219/05/19900003305 Thiên35121021114

Huỳnh Ngọc LT18KT00120/12/19870003316 Thiểu35131020255

Lê Minh LT16NN00222/03/19890003327 Thiện35111024027

Nguyễn Minh LT19AD00117/07/19820003338 Thiện35141020089

Nguyễn Thị LT17KT00414/05/19900003349 Thơ35121021405

Nguyễn Văn LT17QT00206/03/198800033510 Thống35121021597

Nguyễn Thị LT15KT00820/12/198800033611 Thơm35101025615

Nguyễn Thị LT17QT00405/09/199000033712 Thơm35121022911

Huỳnh Thị Anh LT16KT00125/07/197800033813 Thu35111020312

Lê Thị LT17KT00204/08/198800033914 Thu35121020432

Nguyễn Hoàng LT18KT00121/11/198700034015 Thu35131020105

Nguyễn Thị Hà LT16KT00806/11/198900034116 Thu35111025724

Trần Thị Xuân LT15KT00711/02/198200034217 Thu35101027028

Trương Thị Diệu LT17NH00220/10/198800034318 Thu35121022694

Võ Thị Bích LT19KT00116/04/197400034419 Thuận35141020293

Bùi Thị LT15KT01004/01/198700034520 Thùy35101024899

Huỳnh Thị Hồng LT16KT00101/02/198500034621 Thùy35111021050

Lê Thị Minh LT17QT00220/05/199000034722 Thùy35121021934

Nguyễn Bá LT16NH00112/09/198800034823 Thùy35111023784

Nguyễn Thị LT16KT00910/09/198800034924 Thùy35111025999

Nguyễn Thị Thanh LT17KT00405/11/198700035025 Thùy35121021182
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B516           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Trần Huỳnh Minh LT16KT00616/03/19890003511 Thùy35111025199

Trần Thị Thanh LT17QT00412/08/19890003522 Thùy35121022561

Hà Thị LT17TC00220/01/19890003533 Thủy35121021594

Hoàng Thị Thanh LT17NN00130/05/19900003544 Thủy35121021869

Hòa Thị LT16KT00123/12/19880003555 Thủy35111027576

Huỳnh Thị Thu LT18KT00101/09/19830003566 Thủy35131020164

Lê Thị LT17KT00210/05/19900003577 Thủy35121020632

Lê Thị LT19KT00101/02/19850003588 Thủy35141020234

Nguyễn Thị Thu LT16KT00805/06/19880003599 Thủy35111026429

Võ Ngọc LT18KT00127/09/198700036010 Thủy35131020182

Đặng Thị Xuân LT16NT00225/09/198500036111 Thúy35111024796

Lê Thị LT17KT00610/06/198900036212 Thúy35121022081

Nguyễn Hồng LT17NN00228/08/198200036313 Thúy35121022801

Nguyễn Thị Diệu LT17NN00227/05/198900036414 Thúy35121022899

Trần Thị Phương LT16KT00727/06/198900036515 Thúy35111025926

Trần Thị Thanh LT17KT00622/01/199000036616 Thúy35121022496

Trương Thị Thanh LT16TH00115/06/198100036717 Thúy35111023791

Trần Thị LT16KT00620/05/198900036818 Thương35111020378

Bùi Thị LT16NH00220/04/198900036919 Thường35111023704

Trương Thị LT18KT00115/04/198800037020 Thường35131020181

Phạm Thị LT17NN00209/12/198800037121 Tiệp35121022880

Nguyễn Thị LT15KT01012/08/198500037222 Tình35101025960

Nguyễn Thị LT16NH00114/11/198600037323 Tình35111023931

Bùi Đắc LT17NT00217/01/199000037424 Tín35121021468

Hồ Trung LT16MA00128/04/197700037525 Tín35111024046
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B517           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Nguyễn Công LT15NT00510/10/19840003761 Tính35101021139

Nguyễn Thị LT16KT00116/10/19890003772 Tịnh35111028063

Nguyễn Công LT18QT00114/01/19860003783 Toàn35131020080

Phan Đức LT18NH00111/04/19850003794 Toàn35131020194

Trần Văn LT17NN00127/07/19900003805 Tỏa35121021183

Lê LT19KT00112/06/19830003816 Tớm35141020421

Dư Thiện Minh LT16KT00903/04/19840003827 Trang35111022196

Lê Hồng LT17KT00115/10/19890003838 Trang35121020009

Lê Thị Thùy LT17NN00204/05/19900003849 Trang35121022837

Lưu Thị Huyền LT17NN00102/10/199000038510 Trang35121021835

Nguyễn Huyền LT16NN00208/08/198900038611 Trang35111021812

Nguyễn Thị LT16KT00508/08/198800038712 Trang35111027265

Nguyễn Thị Thùy LT17KT00419/03/199000038813 Trang35121021368

Nguyễn Thu LT15KT01116/12/198500038914 Trang35101024430

Nguyễn Thụy Phượng Đình LT18NH00130/04/197500039015 Trang35131020136

Trần Thị Minh LT17KT00711/06/198600039116 Trang35121022840

Trần Thị Thanh LT16NT00109/01/198700039217 Trang35111023209

Trần Thị Thảo LT18KT00112/10/198700039318 Trang35131020210

Vũ Mai LT16KT00211/02/198700039419 Trang35111026029

Vũ Thị Thu LT17KT00429/06/199000039520 Trang35121021126

Đinh Thị Bích LT19KT00113/11/198400039621 Trâm35141020211

Đinh Thị Ngọc LT16KT01016/03/198600039722 Trâm35111029075

Huỳnh Xuân LT17TH00105/05/198800039823 Trâm35121020051

Lê Thị LT16KT01020/10/198500039924 Trâm35111028096

Nguyễn Thị Bích LT17KT00402/03/199000040025 Trâm35121020765
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B612           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Nguyễn Thị Kim LT17KT00725/08/19880004011 Trâm35121022910

Nguyễn Thị Mai LT18QT00109/02/19880004022 Trâm35131020050

Nguyễn Thụy Uyên LT17KT00413/05/19900004033 Trâm35121021294

Phan Thái Quế LT19KT00117/09/19890004044 Trâm35141020269

Trần Thị Phương LT17NN00205/02/19900004055 Trân35121022895

Ngô Thị Mỹ LT16TC00225/08/19870004066 Trinh35111021905

Nguyễn Ngọc Tâm LT17TC00102/09/19890004077 Trinh35121021121

Nguyễn Thị LT18KT00106/09/19840004088 Trinh35131020252

Nguyễn Thị Tuyết LT17NT00207/09/19850004099 Trinh35121021828

Nguyễn Thị Tuyết LT17NH00217/09/199000041010 Trinh35121022557

Nguyễn Hữu LT17QT00215/08/198900041111 Trí35121021592

Nguyễn Minh LT17QT00421/08/199000041212 Trí35121022467

Nguyễn Thanh LT17TH00111/06/199000041313 Trí35121022572

Lê Ngọc LT16KT01010/06/198800041414 Trọng35111026903

Nguyễn Đức LT17QT00303/07/198900041515 Trọng35121020675

Nguyễn Lê Duy LT17NN00210/05/198900041616 Trung35121022803

Phạm Văn LT15NT00511/02/198500041717 Trung35101020165

Nguyễn Thị Thanh LT17KT00225/09/199000041818 Trúc35121020698

Đặng Văn LT17NH00206/05/198700041919 Tuấn35121022462

Đinh Văn LT17NH00110/01/199000042020 Tuấn35121021151

Đỗ Thanh LT17MA00125/01/198500042121 Tuấn35121022214

Phan Quốc LT17NN00107/09/198600042222 Tuấn35121020141

Trần Minh LT16TH00105/12/198800042323 Tuấn35111023541

Trần Quốc LT15NN00215/08/198800042424 Tuấn35101020008

Lê Ngọc LT16TC00226/11/198800042525 Tuyền35111021865
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B615           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Trương Thanh LT17KT00710/11/19880004261 Tuyền35121022738

Nguyễn Thị Phương LT16KT00719/07/19890004272 Tuyến35111026233

Đặng Thị Hồng LT17KT00705/09/19880004283 Tuyết35121022875

Đoàn Thị LT16KT00615/07/19840004294 Tuyết35111021643

Hồ Thị LT16KT00514/03/19850004305 Tuyết35111022847

Vũ Anh LT15QT00307/11/19830004316 Tú35101023975

Trần Thị LT17KT00410/11/19890004327 Tươi35121021220

Lê Việt LT17NT00217/10/19900004338 Tường35121021631

Nguyễn Đức LT19KT00106/01/19890004349 Uy35141020026

Trần Thị Phương LT18KT00102/07/198800043510 Uyên35131020174

Lê Thị LT16KT00115/11/198800043611 Vân35111027100

Nguyễn Thị Ái LT17QT00318/04/198900043712 Vân35121022330

Nguyễn Thị Thanh LT16TM00105/01/198700043813 Vân35111021560

Phạm Thị LT17KT00524/03/198700043914 Vân35121021880

Vũ Bích LT17NT00310/03/199000044015 Vân35121022452

Ngô Thị LT17QT00210/05/198800044116 Vẹn35121021992

Bùi Thị Tường LT17KT00415/06/198900044217 Vi35121021255

Phạm Thị Hoàng LT16KT00531/12/198900044318 Vi35111026689

Dương Đình LT17TC00324/11/198800044419 Việt35121022794

Hà Quốc LT16KT00923/12/198300044520 Việt35111026394

Huỳnh Quốc LT17MA00110/09/198800044621 Việt35121021995

Trần Long Nguyễn Quốc LT16NH00114/11/198800044722 Việt35111023457

Hoàng Văn LT15QT00710/12/198600044823 Vinh35101028184

Nguyễn Ngọc LT16NN00110/01/198800044924 Vinh35111027384

Nguyễn Phước LT16TC00114/04/198600045025 Vinh35111023741
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mã đềĐiểm thi SPChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênSBDSTT

Ngày thi:  30/11/2014          -  Phòng Thi:  B616           -  Giờ thi:  07g00

Môn thi:  Tiếng Anh đầu ra

MSSV

Hoàng Quốc LT17NH00201/05/19900004511 Vũ35121021836

Nguyễn Thạch LT17TH00112/08/19900004522 Vũ35121022873

Lê Triệu LT17QT00402/10/19890004533 Vương35121022736

Nguyễn Thị Thanh LT17NH00221/06/19900004544 Vy35121022464

Vũ Thị Thảo LT17KT00112/09/19890004555 Vy35121020061

Nguyễn Thế LT16TC00125/05/19890004566 Yên35111024085

Nguyễn Hải LT19KT00118/03/19880004577 Yến35141020268

Trần Thị LT17MA00104/10/19870004588 Yến35121022182

Số tờ:   __________

Số bài: __________

Họ tên chữ ký CBCT 1:

Họ tên chữ ký CBCT 2:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2: 

TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng...... năm......

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Trương Hồng Khánh

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký CB lên điểm: 

Họ tên thư ký nhận bài
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